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2.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công các hạng  mục cửa nhôm kính , cơ khi sắt 
thép, cửa cuốn, cửa thủy lực cửa thép vân gỗ , cửa gỗ nhựa 
composite ,cửa gỗ công nghiệp phủ nhựa …, lắp đặt các hạng 
mục về nội thất , giường tủ, bàn ghế....., thi công lắp đặt các 
loại bằng đá ( đá cầu thang, đá ốp) …

4329(Chính)

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:Tư vấn thiết kế xây dựng nhà xưởng, nhà dân dụng 

7110

9. Quảng cáo 7310

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình đường bộ 4212

20. Xây dựng công trình điện 4221

21. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

22. Xây dựng công trình công ích khác 4229

23. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

24. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐỨC THÌN

Tổ dân phố Minh 
Khai, Thị Trấn 
Chũ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 500.000.000 20,000

121864042

2 TRẦN TIẾN 
THÀNH

Tổ dân phố Minh 
Khai, Thị Trấn 
Chũ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 500.000.000 20,000

0240830012
83

8. Cổ đông sáng lập:
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3 BÙI VĂN 
LUẬN

Thôn Hải Yên, Xã 
Trù Hựu, Huyện 
Lục Ngạn, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 500.000.000 20,000

0240840024
78

4 THIỀU NGỌC 
BỘ

Tổ dân phố Dốc 
Đồn, Thị Trấn 
Chũ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 500.000.000 20,000

0380930441
17

5 DƯƠNG THẾ 
QUYỀN

Tổ dân phố Làng 
Chũ, Thị Trấn 
Chũ, Huyện Lục 
Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 500.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 500.000.000 20,000

0240870018
28

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024087001828
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Làng Chũ, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Làng Chũ, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG THẾ QUYỀN Nam

02/02/1987 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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